
ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH THUẬN 

 
Số:  3416     /QĐ-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                 
             Bình Thuận, ngày    07   tháng 12 năm 2021 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động 

 (lao động tự do) gặp khó khăn do đại dịch COVID-19  
tại huyện Bắc Bình 

 
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 

Căn cứ Luật Tổ chức ChṌnh quyền điạ phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và 
Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ 
về một số biện pháp hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó 
khăn do đại dịch COVID-19; 

Căn cứ Quyết định số 1960/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2021 của 
UBND tỉnh Bình Thuận về việc kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng 
bởi dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của 
Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định số 2108/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2021 của 
UBND tỉnh Bình Thuận quy định chính sách hỗ trợ người lao động không có giao 
kết hợp đồng lao động (lao động tự do) theo quy định tại điểm 12 mục II Nghị 
quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ; 

Theo đề nghị của Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình tại Tờ trình số 438/TTr-
UBND ngày 30 tháng 11 năm 2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động 
tự do) gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 tại huyện Bắc Bình, cụ thể như sau:  

- Tổng số đối tượng thụ hưởng: 63 người (gồm: Xã Hồng Phong: 59 người, 
xã Bình An: 04 người); 

- Tổng số tiền hỗ trợ: 94.500.000 đồng (bằng chữ: Chín mươi bốn triệu, 
năm trăm nghìn đồng). 

(Có danh sách kèm theo) 

Điều 2. Quyết điṇh này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 
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Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chṌnh, Giám đốc 
Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình và Thủ trưởng các cơ 
quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết điṇh thi hành./. 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh (Đ/c Minh); 
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 
- Lưu: VT, KGVXNV, Th. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

Nguyễn Minh 
 

 



Nam Nữ Thường trú
Tạm 

trú

 Tài 

khoản

Qua 

Bưu 

điện

Ký nhận trực tiếp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Ôn Mỹ Dung 06/06/1997 261355105

Thôn An Bình, 

xã Bình An, 

huyện Bắc Bình

Cơ sở làm 

đẹp

Xã Bình An, 

huyện Bắc 

Bình

1.500.000

2 Huỳnh Thị Loan 16/06/1981 60188008243

Thôn An Bình, 

xã Bình An, 

huyện Bắc Bình

Cơ sở làm 

đẹp

Xã Bình An, 

huyện Bắc 

Bình

1.500.000

3
Đặng Thị Đồng 

Quyên
06/07/1988 54188002040

Thôn An Lạc, xã 

Bình An, huyện 

Bắc Bình

Tiểu 

thương chợ 

truyền 

thống

Buôn bán 

mặt hàng 

không thiết 

yếu tại Chợ 

Bình An

1.500.000

4
Đặng Văn Nguyên 

Tín
06/03/1999 60099001369

Thôn An Lạc, xã 

Bình An, huyện 

Bắc Bình

Cát tóc 

máy lạnh

thôn An Lạc, 

xã Bình An
1.500.000

6.000.000 

Bằng chữ: Sáu triệu đồng.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH THUẬN

Mẫu số 4a

Năm sinh

Họ và tên 
Số

TT

(Kèm theo Quyết định số  3416    /QĐ-UBND ngày      07   tháng 12 năm 2021 của UBND tỉnh Bình Thuận)

      DANH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG CÓ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

 (LAO ĐỘNG TỰ DO) GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19 TẠI XÃ BÌNH AN - HUYỆN BẮC BÌNH

Tổng cộng: 04 người

Hình Thức chi trả

 Ghi 

chú

Công việc 

chính 

trước khi 

mất việc 

làm

Nơi làm việc 

(Tên cơ sở, 

địa chỉ)

    Số tiền hỗ 

trợ

 ( đồng )

Tổng cộng: Số người được hỗ trợ: 04 người, Số tiền: 6.000.000 đồng.

Số CMND/thẻ 

căn cước 

   Nơi ở hiện tại



Nam Nữ Thường trú Tạm trú
 Tài 

khoản

Qua 

Bưu 

điện

Ký nhận trực tiếp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Dương Thị Huệ 1977 260792300

Thôn Thanh 

Thịnh, xã Hồng 

Phong

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lĩnh vực: ăn uống

Khách sạn Hill 

Mũi Né, TP Phan 

Thiết

1.500.000

2 Phùng Thị Hằng 1996 60196001906

Thôn Thanh 

Thịnh, xã Hồng 

Phong

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lĩnh vực: Lưu trú

Khu nghĩ dưỡng 

DELTA Suối 

nước, TP Phan 

Thiết

1.500.000

3 Nguyễn Văn Thừa 1994 366121327
Gia hòa 1, Mỹ 

xuyên Sóc Trăng

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lĩnh vực: Lưu trú

Khu nghĩ dưỡng 

DELTA Suối 

nước, TP Phan 

Thiết

1.500.000

4 Võ Văn Tám 1988 261073449
Thanh Thịnh, 

Hồng Phong
Thợ điện

Khu nghĩ dưỡng 

DELTA Suối 

nước, TP Phan 

Thiết

1.500.000

5 Trần Văn Tình 1988 261037456

Thôn Thanh 

Thịnh, xã Hồng 

Phong

Thợ điện

Khu nghĩ dưỡng 

DELTA Suối 

nước, TP Phan 

Thiết

1.500.000

6 Võ Thị Bé 1985 60185003631

Thôn Thanh 

Thịnh, xã Hồng 

Phong

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lĩnh vực: Lưu trú

Khu nghĩ dưỡng 

DELTA Suối 

nước,TP Phan 

Thiết

1.500.000

TỈNH BÌNH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN

Mẫu số 4a

Năm sinh

Họ và tên 
Số

TT

(Kèm theo Quyết định số   3416  /QĐ-UBND ngày    07   tháng 12  năm 2021 của UBND tỉnh Bình Thuận)

Số CMND/thẻ 

căn cước 

   Nơi ở hiện tại

      DANH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG CÓ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG 

(LAO ĐỘNG TỰ DO) GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19 TẠI XÃ HỒNG PHONG - HUYỆN BẮC BÌNH

Hình Thức chi trả

 Ghi chú

Công việc chính 

trước khi mất 

việc làm

Nơi làm việc 

(Tên cơ sở, địa 

chỉ)

    Số tiền hỗ trợ

 ( đồng )



7 Nguyễn Văn Thiện 2003 60203004663

Thôn Thanh 

Thịnh, xã Hồng 

Phong

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lĩnh vực: Ăn 

uống

Hộ kinh doanh 

quán sơn râu, P 

Phú Thủy, TP 

Phan Thiết

1.500.000

8 Nguyễn Văn Tân 1965 60065001470

Thôn Thanh 

Thịnh, Xã Hồng 

Phong

Thợ hồ

CTY TNHH xây 

dựng việt phú 

Phan Thiết

1.500.000

9 Hồ Thanh Dũng 1990 60090003578
Thôn Hồng Trung, 

xã Hồng Phong

Làm việc tại hộ 

kinh doanh về 

lĩnh vực hàng hóa

Hộ kinh doanh 

Quang chi, Hàm 

tiến, TP Phan 

Thiết

1.500.000

10 Võ Văn Vương 1994 60094002243

Thôn Thanh 

Thịnh, xã Hồng 

Phong

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lĩnh vực: ăn uồng

Nhà hàng tiệc 

cưới biển rạng 

dừa Hàm Tiến, 

TP Phan Thiết

1.500.000

11 Phan Thanh Tấn 1982 362216748

Thế Long ô môn 

Thành phố Cần 

Thơ

Thôn 

Thanh 

Thịnh, xã 

Hồng 

Phong

Thợ hồ

CTY TNHH xây 

dựng việt phú, 

TP Phan Thiết

1.500.000

12 Võ Công Minh 1994 60094002976

Thôn Thanh 

Thịnh, xã Hồng 

Phong

Thợ hồ

Khu nghĩ dưỡng 

DELTA Suối 

nước, TP Phan 

Thiết

1.500.000

13 Trần Thị Thủy 1970 260552432

Thôn Thanh 

Thịnh, xã Hồng 

Phong

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lĩnh vực: Lưu trú

Khu nghĩ dưỡng 

DELTA Suối 

nước, TP Phan 

Thiết

1.500.000

14 Võ Thị Yến 1990 261134810

Thôn Thanh 

Thịnh, xã Hồng 

Phong

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lĩnh vực: Lưu trú

Khu nghĩ dưỡng 

DELTA Suối 

nước, TP Phan 

Thiết

1.500.000

15 Huỳnh Thị Hoa Nỡ 1967 260602471

Thôn Thanh 

Thịnh, xã Hồng 

Phong

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lĩnh vực: Lưu trú

Khu du lịch Biển 

xanh, Mũi né, 

Phan Thiết

1.500.000

16 Võ Thanh Nhung 1990 261273935

Thôn Thanh 

Thịnh, xã Hồng 

Phong

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong  

lĩnh vực Ăn uống

Nhà hàng Bon 

Bon  Hàm Tiến, 

TP Phan Thiết

1.500.000



17 Nguyễn Thành Thật 1993 261348814

Thôn Thanh 

Thịnh, xã Hồng 

Phong

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong  

lĩnh vực Ăn uống

Nhà hàng Bon 

Bon  Hàm Tiến, 

TP Phan Thiết

1.500.000

18 Võ Thanh Hiệp 1984 260995455

Thôn Thanh 

Thịnh, xã Hồng 

Phong

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong  

lĩnh vực Ăn uống

Nhà hàng Bon 

Bon  Hàm Tiến, 

TP Phan Thiết

1.500.000

19 Lê Văn Khôi 1978 260888999
Chợ Lầu, Bắc 

Bình

Thôn 

Thanh 

Thịnh, xã 

Hồng 

Phong

Thợ Hồ

CTY TNHH xây 

dựng thương mại 

việt phú TP Phan 

Thiết

1.500.000

20
Nguyễn Thị Thu 

Cảnh
1978 60178002955

Thôn Thanh 

Thịnh, xã Hồng 

Phong

Thợ Hồ

CTY TNHH xây 

dựng thương mại 

việt phú TP Phan 

Thiết

1.500.000

21 Nguyễn Thanh Bảo 1972 60072001932

Thôn Thanh 

Thịnh, xã Hồng 

Phong

Thợ Hồ

CTY TNHH xây 

dựng thương mại 

việt phú TP Phan 

Thiết

1.500.000

22 Âu Minh Hưng 2003 261669542

Thôn Thanh 

Thịnh, xã Hồng 

Phong

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lĩnh vực: Lưu trú

Khu nghĩ dưỡng 

DELTA Suối 

nước, TP Phan 

Thiết

1.500.000

23 Nguyễn Quang Dự 1995 261348840

Thôn Thanh 

Thịnh, xã Hồng 

Phong

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lĩnh vực: Ăn 

uống

Khách sạn Hill 

Mũi Né, TP Phan 

Thiết

1.500.000

24 Nguyễn Thị Thúy An 1987 56187001642

Thôn Thanh 

Thịnh, xã Hồng 

Phong

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lĩnh vực: Lưu trú

Khu nghĩ dưỡng 

DELTA Suối 

nước, TP Phan 

Thiết

1.500.000

25 Nguyễn Thành Hải 1999 225625711

Thôn Thanh 

Thịnh, xã Hồng 

Phong

Sơn nước

Khu nghĩ dưỡng 

DELTA Suối 

nước, TP Phan 

Thiết

1.500.000



26 Huỳnh Thị Như Sen 1976 60176002132

Thôn Thanh 

Thịnh, xã Hồng 

Phong

Quán Bida xã Hồng Phong 1.500.000

27 Nguyễn Thị Phụng 1982 60182002543

Thôn Thanh 

Thịnh, xã Hồng 

Phong

Quán Bida xã Hồng Phong 1.500.000

28 Lê Thị Hiếu 1982 260995480

Thôn Thanh 

Thịnh, xã Hồng 

Phong

Quán Bida xã Hồng Phong 1.500.000

29 Lê Văn Lương 1963 6006300127

Thôn Thanh 

Thịnh, xã Hồng 

Phong

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lĩnh vực: Lưu trú

Khu nghĩ dưỡng 

DELTA Suối 

nước, TP Phan 

Thiết

1.500.000

30 Lê Văn Hơn 2000 60200002084

Thôn Thanh 

Thịnh, xã Hồng 

Phong

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lĩnh vực: Lưu trú

Khu nghĩ dưỡng 

DELTA Suối 

nước, TP Phan 

Thiết

1.500.000

31
Nguyễn Thị Minh 

Vàng
1981 60181002803

Thôn Thanh 

Thịnh, xã Hồng 

Phong

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lĩnh vực: Lưu trú

Khu nghĩ dưỡng 

DELTA Suối 

nước, TP Phan 

Thiết

1.500.000

32 Đoàn Thị Thanh 1983 261411754

Thôn Thanh 

Thịnh, xã Hồng 

Phong

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lĩnh vực: Lưu trú

Khu nghĩ dưỡng 

DELTA Suối 

nước, TP Phan 

Thiết

1.500.000

33 Phan Văn Dữ 1979 60079002284

Thôn Thanh 

Thịnh, xã Hồng 

Phong

Thợ Hồ

Công trình tư 

nhân 

Thiện nghiệp,TP 

Phan Thiết

1.500.000

34 Phan Văn Hùng 1999 60099001445

Thôn Thanh 

Thịnh, xã Hồng 

Phong

Thợ Hồ

Công trình tư 

nhân 

Suối nước, TP  

Phan Thiết

1.500.000

35
Nguyễn Quang 

Trung
2000 261417689

Thôn Hồng Trung, 

xã Hồng Phong

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lĩnh vực vận tải 

hàng hoá

Tài xế xe chở 

Tạp hoá vật liệu 

xây dựng Bảy 

Ninh Hàm Tiến, 

Phan Thiết

1.500.000



36
Nguyễn Thị Ngọc 

Hân
1997 60197002322

Thôn Hồng Trung, 

xã Hồng Phong

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lĩnh vực: Lưu trú

Cty TNHH DL, 

TM Nguyệt 

Hằng FullVillage 

Mũi Né, Phan 

Thiết

1.500.000

37 Võ Thanh Phương 1986 60086002509

Thôn Thanh 

Thịnh, xã Hồng 

Phong

Thợ hồ

Công trình tư 

nhân 

Thiện nghiệp, 

Phan Thiết

1.500.000

38 Nguyễn Bảo Tâm 1985 60085003146

Thôn Thanh 

Thịnh, xã Hồng 

Phong

Thợ hồ

Công trình tư 

nhân 

Thiện nghiệp, 

Phan Tthiết

1.500.000

39 Lê Văn Nho 1994 60094002968

Thôn Thanh 

Thịnh, xã Hồng 

Phong

Thợ hồ

Công trình tư 

nhân 

Thiện nghiệp, 

Phan Tthiết

1.500.000

40 Lê Thanh Huấn 1999 60099001907

Thôn Thanh 

Thịnh, xã Hồng 

Phong

Thợ Hồ

Công trình tư 

nhân 

Thiện nghiệp, 

Phan Tthiết

1.500.000

41 Đặng Văn Bảy 1991 60091003369
Thôn Hồng Trung, 

xã Hồng Phong
Thợ hồ 

Công trình tư 

nhân Suối nước, 

Mũi Né, Phan 

Thiết

1.500.000

42 Thái Ngọc Hải 1997 60097002273
Thôn Hồng Trung, 

xã Hồng Phong

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lĩnh vực vận tải 

hàng hoá

Công ty TNHH  

Việt Hàn, TP 

Phan Thiết

1.500.000

43 Huỳnh Đông Bích 1976 60076002346
Thôn Hồng Trung, 

xã Hồng Phong
Thợ hồ

Công trình tư 

nhân Suối nước, 

Mũi Né, TP Phan 

Thiết

1.500.000

44 Nguyễn Văn Ninh 1987 60087001992

Thôn Thanh 

Thịnh, xã Hồng 

Phong

Thợ hồ

Cty TNHH Hà 

Anh, TP Phan 

Thiết

1.500.000



45
Nguyễn Thị Hồng 

Yến
1990 60190003461

Thôn Thanh 

Thịnh, xã Hồng 

Phong

Thợ hồ

Cty TNHH Hà 

Anh, TP Phan 

Thiết

1.500.000

46 Nguyễn Đức Hùng 1992 60092003149
Thôn Hồng Trung, 

xã Hồng Phong

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lĩnh vực vận tải 

hàng hoá

Tài xế xe chở 

Tạp hoá vật liệu 

xây dựng Bảy 

Ninh Hàm Tiến, 

TP Phan Thiết

1.500.000

47 Nguyễn Thị Hoa Lúc 1993 261273883

Thôn Thanh 

Thịnh, xã Hồng 

Phong

Làm việc tại hộ 

kinh doanh về 

lĩnh vực hàng hóa

Hộ kinh doanh 

Minh Tân NEW 

( Võ Minh Hiếu), 

Đức Long, TP 

Phan Thiết

1.500.000

48 Phạm Văn Đô 1989 261164115
Thôn Hồng Trung, 

xã Hồng Phong
Thợ Sơn

Làm việc trong 

công trình tư 

nhân thuộc Xã 

Thiện Nghiệp

1.500.000

49
Huỳnh Thị Hồng 

Phấn
2001 60301004330

Thôn Thanh 

Thịnh, xã Hồng 

Phong

Giáo viên 

mầm non

Trường Mầm 

non Việt Ba By 

TP Phan Thiết

1.500.000

50 Hồ Minh Tuấn 2000 60200001643
Thôn Hồng Trung, 

xã Hồng Phong

Làm việc trong 

lĩnh vực: ăn uồng

Nhà hàng 

THECILPRESO

RT, Hàm Tiến, 

TP Phan Thiết

1.500.000

51
Nguyễn Thị Thu 

Lành
1980

Thanh Thịnh, 

Hồng Phong

Làm việc trong 

lĩnh vực ăn uồng

Nhà hàng Thế kỷ 

21, Huỳnh Thúc 

Kháng, TP Phan 

Thiết

1.500.000

52 Dương Minh Ngọc 1974 260792362
Hồng Trung, Hồng 

Phong
Thợ hồ

Công trình tư 

nhân 

Thiện nghiệp, TP 

Phan Tthiết

1.500.000

53 Nguyễn Tuấn Vinh 1998 261629609
Thanh Thịnh, 

Hồng Phong
Thợ Hồ

Công trình tư 

nhân 

Thiện nghiệp, TP 

Phan Tthiết

1.500.000

54 Nguyễn Văn Sáng 1980 26854320
Hồng Trung, Hồng 

Phong
Thợ Hồ

Công trình tư 

nhân 

Thiện nghiệp, 

Phan Tthiết

1.500.000



55 Nguyễn Thị Lợi 1989 60189003641
Thanh Thịnh, 

Hồng Phong

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lĩnh vực: Lưu trú

Khu nghĩ dưỡng 

DELTA Suối 

nước, Phan Thiết

1.500.000

56
Nguyễn Thị Minh 

Thư
1986 60186002778

Thanh Thịnh, 

Hồng Phong

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lĩnh vực: lưu trú

Khu nghĩ dưỡng 

DELTA Suối 

nước, Phan Thiết

1.500.000

57 Nguyễn Đình Phước 1964 260476202
Thanh Thịnh, 

Hồng Phong
Bán hàng ron

Tại khu du lịch 

Đồi Hồng Mũi 

Né, TP Phan 

Thiết

1.500.000

58 Phan Thị Lê Trinh 1999 261415885
Thanh Thịnh, 

Hồng Phong

Làm việc tại khu 

du 

lịch trong lĩnh 

vực ăn uống

Khu du lịch Hòn 

rơm 2 P.Mũi né, 

Phan thiết

1.500.000

59
Dương Thị Ngọc 

Thúy
1974 60174002314

Hồng Trung, Hồng 

Phong

Làm việc cho hộ 

kinh doanh trong 

lĩnh vực: các 

điểm du lịch

Nhân viên phục 

vụ KDL Hồng 

Phong viên - xã 

Hồng Phong

1.500.000

88.500.000 Tổng cộng: 59 người

Bằng chữ: Tám mươi tám triệu, năm trăm nghìn đồng.

Tổng cộng: Số người được hỗ trợ: 59 người, Số tiền: 88.500.000 đồng.




